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DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT 

ADDIE Mô hình thiết kế chương trình đào tạo, viết tắt 05 chữ cái đầu 

của: Analysis, Design, Development, Implementation, 

Evaluation 

AI Artificial intelligenc: trí tuệ nhân tạo 

BĐS Bất động sản 

C&B Compensation and Benefit 

ĐT Đào tạo 

GDP Gross Domestic Product: tổng sản phẩm nội địa hoặc tổng sản 

phẩm quốc nội 

HR Human Resources 

HĐ Hợp đồng 

KSAO Kiến thức (Knowledge), Kỹ năng (Skills), Thái độ (Attitude), 

Yếu tố khác (Others) 

KD Kinh doanh 

ROI Return on Investment: Lợi tức đầu tư 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

XDDV Xây dựng dịch vụ 
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